
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

0 0

4 0 0

0 0

7 1 47 1001 Sa TC + BQ + Trực tràng

7 2 19 ĐT UBT  15cm

7 3 37 1001 UBT (P) 5cm

7 4 32 2002 UBT 6cm

8 5 52 1001 UXTC 12 tuần

8 6 47 2003 UBT (T) 6 cm

8 7 44 2012 NXTC + UBT (P)  5cm

9 8 43 0000 VS II

9 9 33 ĐT UBT (T) 8 cm

9 10 32 ĐT UBT (T) 8 cm

11 11 40 3003 UBT (T) 8 cm

11 12 33 0000 VS 1 + UBT (P) 6cm

11 13 29 1011 UBT (P) 6cm

14 20 ĐT UBT   7cm

4 0 0

0 0

0 0

0 0

7 1 43 ĐT UBT (T) 7 cm

7 2 46 2022 UXTC 12 tuần/VMC 

7 3 29 0000 VS 2 + UBT (P) 7cm

8 4 64 4004 Sa tạng vùng chậU MỸ NHI + THƢƠNG.BM + TƢƠI.TT

                THƠ.TT + UYÊN.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + THÚY MAI + HẠNH 1.TT

                MAI PHƢƠNG.TT + LINH.TT

Q.KHOA + TR BÍCH 2 + HỒNG.TT

THU THỦY + Q.KHOA + TR BÍCH 2

Q.KHOA + TR BÍCH 2 + HỒNG.TT

N.QUANG + NHƢ ANH + HOÀNG MAI.TT

Đ.THẢO + NGỌC THÚY.TT + NGA.TT 

Đ.THẢO + NGA.TT + NGỌC THÚY.TT   

Đ.THẢO + NGỌC THÚY.TT + NGA.TT     

DỰ BỊ 

 SÁNG : BS KHOA NS + Q.HẢI + ANH.TT

HUỲNH HẢI + QUẾ.TT + HÙNG.TT  

N.ĐIỆP2 + Q.HƢƠNG + PHÚ.TT

N.ĐIỆP2 + Q.HƢƠNG + PHÚ.TT

N.ĐIỆP2 + Q.HƢƠNG + PHÚ.TT

N.QUANG + NHƢ ANH + HOÀNG MAI.TT

N.QUANG + NHƢ ANH + HOÀNG MAI.TT

BS PHẨU THUẬT

 SÁNG : BS KHOA NS + AN + TÀI.TT

                CHUNG.TT + THANH.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + TRÍ 2 + TƢ.TT

                 DŨNG.TT + QUẢNG.TT

V.THÀNH + TÔ NGUYỆT + MỸ HẠNH 2

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + QUANG MAI.TT

HUỲNH HẢI + HÙNG.TT + QUẾ.TT  

NS Bóc u, KTSD

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Cố định sàn chậu vào mỏm nhô,đặt TOT

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Cố định sàn chậu vào mỏm nhô

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt HTTC + 2PP

Từ ngày 13/08/2012 đến ngày 19/08/2012 (Tuần1)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

  

NS CĐ ĐT

BN TNTC

BÙI KHÁNH TRANG

IBRAMSA  THỊ THU CÚC

LÊ THỊ NGỌC ĐẠM

NGUYỄN THỊ SÁNG

HOÀNG THỊ HIỀN

LÊ THỊ MINH LAN

TRẦN THỊ THÚY

NGUYỄN KHÁNH TRÂM

BN TNTC

LÊ THỊ CƢỠNG

TRẦN THỊ HỒNG THU

LÊ THỊ THÚY

TRẦN THỊ PHƢỢNG

NGUYỄN THỊ HAI

TRẦN NGỌC UYÊN PHƢƠNG

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

LÊ THỊ LOAN

NGUYỄN THỊ LAN

DƢƠNG THỊ HẰNG

NGUYỄN THỊ THÙY HƠN

5704

4835

5657

4225

5523

4431

SHC

4231

6237

5522

5514

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

4817

4837

5524

5615

PM

Ngày: 13/08/2012 

Ngày: 14/08/2012 

5703

5517

5518

5702



8 5 28 ĐT UBT 2bên 8cm

8 6 35 2022 UBT (P) 5cm

8 7 26 1001 UBT (T) 7cm

9 8 49 4003 UBT (T) 5 cm

9 9 31 2002 NXTC (dƣới niêm) 10tuần/VMC 2 lần

9 10 20 0000 UBT 2bên 5cm

11 11 49 5005 UBT (T) 6cm

11 12 44 2002 UBT (P) 6cm

11 13 19 ĐT UBT 2bên 5cm

14 36 4004 UBT (T) 6cm

4 0 0

0 0

4 0 0

0 0

7 1 59 6004 Sa tạng vùng chậu

2 0

7 3 21 ĐT LNMTCBT (T) 7cm

8 4 49 2012 UBT (T) 7 cm

8 5 42 2002 UXTC 13 tuần

8 6 28 0000 VS I

9 7 44 2002 UBT (T) 10 cm

9 8 23 ĐT UBT 2bên 6cm

9 9 27 1001 VS II

11 10 44 ĐT UBT (T) 7 cm

11 11 37 1001 UBT (P) 6cm

11 12 34 2002 UBT (P) 8cm

13 35 2012 UBT (P) 7cm

14 27 1011 UBT (T) 7 cm

15 21 ĐT UBT (T) 5 cm

4 0 0  SÁNG : BS KHOA NS + ĐOAN + HOÀNG MAI.TT

Q.HIẾU + M.PHƢƠNG2 + LINH.TT

Q.HIẾU + M.PHƢƠNG2 + TÀI.TT

Q.HIẾU + LINH.TT + TÀI.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

DỰ BỊ

HƢNG.PNT + K.HOÀNG + UYÊN.TT

HƢNG.PNT + K.HOÀNG + HẠNH 1.TT

HƢNG.PNT + UYÊN.TT + HẠNH 1.TT

BẢO ANH + H.QUYÊN + MAI PHƢƠNG.TT

BẢO ANH + H.QUYÊN + MAI PHƢƠNG.TT

BẢO ANH + H.QUYÊN + MAI PHƢƠNG.TT

              PHẠM HẢI.TT + HOÀI.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + TOÀN.TT + VÂN.TT

                HƢƠNG.TT + PHÚ.TT

MỸ NHI + Q.THANH + THU NGUYỆT

      

THU NGUYỆT + ANH.TT + THƠ.TT

THU HÀ 2 + BÌNH.TT + NGỌC.TT

MAI PHƢƠNG1 + T.NGỌC + DUYÊN.TT

MAI PHƢƠNG1 + T.NGỌC + DUYÊN.TT

MAI PHƢƠNG1 + T.NGỌC + DUYÊN.TT

DỰ BỊ 

 SÁNG : BS KHOA NS + CHI.TT + HẠNH 2.TT

THƢƠNG.BM + TƢƠI.TT + LAN.TT 

H.HIỆP + HIỀN.CĐT + SƢƠNG.TT

H.HIỆP + HIỀN.CĐT + SƢƠNG.TT

HƢNG.PNT + THU HÀ 2 + BÌNH.TT

HƢNG.PNT + THU HÀ 2 + NGỌC.TT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS chẩn đoán và điều trị

NS Bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

1) Đặt mảnh ghép nâng TC

2) May phục hồi cân cơ đáy chậu

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc NX, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

VŨ THỊ NGỌC BÍCH

PHẠM THỊ PHƢƠNG THẢO

NGUYỄN THỊ CÚC

TRƢƠNG THỊ XUÂN

BÙI THỊ THANH THẢO

BN TNTC

NGÔ THỊ LIÊN

NGUYỄN THỊ BÍCH

PHAN THỊ THƠ

LÊ THỊ THÙY LINH

ĐỖ THỊ NGỌC KIỀU

NGUYỄN THỊ THU VÂN

BN TNTC

NGUYỄN THỊ LÀI

NGUYỄN NGỌC HUYỀN

TĂNG THỊ XUYỀN

LÊ THỊ THẢO

TRẦN THỊ ĐÔNG

PHẠM THỊ DIỄM

PHẠM THỊ HẰNG

BN TNTC

PHẠM TƢỜNG VI

PHẠM THỊ CẨM HỒNG

NGUYỄN THỊ PHƢƠNG

LÊ THỊ HẠNH

HUỲNH THỊ MỸ TIÊN

TRƢƠNG THỊ MỸ HIỀN

5655

5599

5571

5605

5344

5770

5587

5593

5568

4235

5592

4864

4869

5631

5531

5548

5528

4799

5397

5550

5545

5547

5648

5566

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 15/08/2012 

Ngày: 16/08/2012 



0 0    

4 0 0

0 0

7 1 57 9036 Sa TC + Trực tràng

7 2 29 2002 NXTC 10tuần

8 3 48 1001 UBT (P) 7cm

8 4 47 2012 UXTC 12tuần

8 5 24 0000 UBT (P) 4cm

9 6 56 4024 UBT (T) 5 cm

9 7 41 2012 UBT (T) 6 cm

9 8 21 1011 UBT (T) 7 cm

11 9 48 3003 UBT (P) 6cm

11 10 31 ĐT UBT (T) 7 cm

11 11 23 0000 UBT (T) 9 cm

12 25 ĐT UBT (P) 7cm

4 0 0

0 0

4 0 0

0 0

7 1 49 4024 Sa TC + BQ + Trực tràng

7 2 36 0000
VS 1 + LNMTCBT (T) + Polype kênh 

CTC

8 3 56 4004 UBT (P) 6cm

8 4 50 2002 UBT (P) 6cm

8 5 22 0000 UBT (T) 7cm

9 6 25 ĐT NXTC (có cuống) 5cm

9 7 48 1011 UBT (T) 6 cm

9 8 29 ĐT UBT (P) 8cm

11 9 50 3002 UBT 6cm

11 10 40 2012 UBT (P) 7cm

11 11 26 ĐT LNMTCBT (P) 8cm

12 36 2012 UBT (P) 5cm

ĐỖ HIẾU + V.HÙNG + THANH.TT

DỰ BỊ

THANH TÂM + CHUNG.TT + HƢƠNG.TT

THƢƠNG.BM + V.HOÀNG + THU.YQG

THƢƠNG.BM + V.HOÀNG + THU.YQG

THƢƠNG.BM + V.HOÀNG + THU.YQG

ĐỖ HIẾU + HỒNG HẢI.TT + V.HÙNG

ĐỖ HIẾU + V.HÙNG + THANH.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + THÚY PHƢỢNG + BÌNH.TT

                 NGỌC.TT + DUYÊN.TT

THỐNG + HƢNG.PNT + YÊN

HƢNG.PNT + YÊN + TƢ.TT

TR.HẠNH + THANH TÂM + HƢƠNG.TT

THANH TÂM + HƢƠNG.TT + CHUNG.TT

LÊ DIỆP + TOÀN.TT + VÂN.TT   

LÊ DIỆP + VÂN.TT + QUẢNG.TT

LÊ DIỆP + QUẢNG.TT + VÂN.TT

DỰ BỊ

 SÁNG : BS KHOA NS + CẢNH + TƢƠI.TT

                LAN.TT + SƢƠNG.TT

THƢƠNG.BM + H.THẮM + CHI.TT

THƢƠNG.BM + H.THẮM + PHẠM HẢI.TT

H.THẮM + PHẠM HẢI.TT + CHI.TT

Q.NHẬT + G.ĐỨC + HOÀI.TT

Q.NHẬT + G.ĐỨC + DŨNG.TT

Q.NHẬT + HOÀI.TT + DŨNG.TT

            NGỌC THÚY.TT + NGA.TT    

CHIỀU : BS KHOA NS + QUANG MAI.TT+ QUẾ.TT

                HÙNG.TT + HỒNG.TT

MỸ NHI + NHU + MỘNG THU.TT

MỸ NHI + NHU + MỘNG THU.TT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng , Bóc u, Xoắn Polype , 

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc NX, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cố định sàn chậu vào mỏm nhô

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD   

NS Cắt PP có u, KTSD   

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cố định sàn chậu vào mỏm nhô

NS Bóc NX, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

PHAN THỊ MƢỜI

TRƢƠNG THỊ MỸ DUNG

LƢƠNG THỊ BAY

NGUYỄN CHÂU THỊ THÙY NHÂN

TRẦN THỊ BỐN

LÊ THỊ MỸ ANH

NGUYỄN THỊ KIM LÝ

NGUYỄN THỊ CHI

PHAN THỊ NGỜ

NGUYỄN THỊ CANG

VŨ THỊ KIM LIÊN

NGUYỄN THỊ CẨM TÚ

LÊ THỊ TUYẾT

VÕ THỊ MỸ NGÂN

PHÙNG HUỆ QUÂN

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN NGỌC THÚY

HỒ THỊ THẢO

NGUYỄN THỊ LAI

VÕ THỊ THÙY TRANG

LÊ THỊ THÙY DƢƠNG

TRẦN THỊ NGA

BN TNTC

LÊ NGỌC ÁNH

TRẦN THỊ KHUYÊN

NGUYỄN THỊ  MAI

5639

4886

5727

5843

6346

5915

5090

5674

5658

5558

5649

5700

4242

5661

5616

5660

5677

5613

5622

4240

5643

4875

5056

5641

Thứ: SÁU 

Ngày: 17/08/2012 



13 31 3003 UBT (T) 7cm

14 17 ĐT UBT (T) 8 cm

DỰ BỊ

DỰ BỊNS bóc u, KTSD

Ngày 10 tháng 8 năm 2012

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS bóc u, KTSDNGUYỄN THỊ TỈNH

LÊ THỊ NGỌC QUÝ5629

5701


